
Tên Mã Mã Số Sĩ Tiết học Tuần dạy

CB MH NH tiết số  1234567890123  12345678901234567890

1 2  000359 Dung  NN547  02 Dinh dưỡng gia súc 3  NN547122  71   123---------- 109/NN   --------------------

2 2  000360 Nhân  NN107  02 Thức ăn gia súc 2  NN107002  80   -----67------ 306/C1   --------------------

3 2  000358 Thông  NN309  01 Quản lý sản xuất chăn nuôi 2  NN309121  46   -----67------ 109/NN   --------------------

4 2  002162 Nhã  NN337  02 Chăn nuôi gia cầm B 2  NN337121  75   -----67------ 110/NN   --------------------

5 2  002772 Thành  NN338  01 Chăn nuôi gia súc nhai lại B 2  NN338191  45   -----67------ 111/NN   --------------------

6 2  000359 Dung  NN353  01 Dinh dưỡng và thức ăn gia súc 2  NN353121  64   -----67------ 112/NN   --------------------

7 2  000359 Dung  NN104  01 Dinh dưỡng gia súc 2  NN104121  16   -------89---- 107/NN   --------------------

8 2  000360 Nhân  NN107  01 Thức ăn gia súc 2  NN107121  76   -------89---- 109/NN   --------------------

9 2  000370 Đồ  NN336  01 Chăn nuôi dê 2  NN336671  70   -------89---- 207/NN   --------------------

10 3  002137 Khang  NN100  01 Kỹ năng mềm 2  NN100121  22   12----------- 204/NN   --------------------

11 3  002163 Thâm  NN105  01 Sinh lý gia súc 3  NN105121  79   123---------- 111/NN   --------------------

12 3  002138 Ngữ  NN114  01 Tin học ứng dụng - CNTY 4  NN114Z21  21   1234--------- PMAYNN   --------------------

13 3  002163 Thâm  NN102  01 Cơ thể học gia súc 2  NN102121  16   ---45-------- 102/NN   --------------------

14 3  000359 Dung  NN104  02 Dinh dưỡng gia súc 2  NN104671  50   ---45-------- 204/NN   --------------------

15 3  000361 Du  NN101  01 Chọn giống gia súc 2  NN101121  32   -----67------ 205/NN   --------------------

16 3  002138 Ngữ  NN495  01 Công nghệ sinh học vật nuôi 2  NN495121  30   -----67------ 102/NN   --------------------

17 4  002821 Trung  NN114  04 Tin học ứng dụng - CNTY 4  NN114122  22   1234--------- PMAYNN   --------------------

18 4  002138 Ngữ  NN172  02

Xác suất thống kê và phép thí 

nghiệm - CNTY 3  NN172121  100   123---------- 106/NN   --------------------

19 4  002772 Thành  NN308  01 Chăn nuôi ong 2  NN308121  34   ---45-------- 102/NN   --------------------

20 4  000365 Thu  NN318  01 Vệ sinh môi trường chăn nuôi 2  NN318121  50   ---45-------- 203/NN   --------------------

21 4  001795 Thủy  NN339  01 Chăn nuôi heo B 2  NN339191  57   ---45-------- 109/NN   --------------------

22 5  002163 Thâm  NN105  02 Sinh lý gia súc 3  NN105671  90   123---------- 206/NN   --------------------

Lưu ý: mỗi kí tự trong dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.

Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

Stt Thứ CBGD Tên môn học Lớp Phòng

Thời Khóa Biểu Bộ Môn/Trung Tâm 

Học Kỳ 1 - Năm Học 22 - 23

Hoạt động đào tạo Chính quy

Ngày bắt đầu học kỳ: 08/08/2022 (tuần 1)

Bộ Môn/Trung Tâm: Bộ môn Chăn nuôi (NN6)



23 5  002821 Trung  NN114  05 Tin học ứng dụng - CNTY 4  NN114123  30   1234--------- PMAYNN   --------------------

24 5  001795 Thủy  NN305  01 Chăn nuôi gia cầm A 3  NN305121  40   123---------- 101/NN   --------------------

25 5  002772 Thành  NN319  01 Chăn nuôi thỏ 2  NN319121  40   ---45-------- 101/NN   --------------------

26 5  002162 Nhã  NN325  01 Hệ thống chăn nuôi 2  NN325121  18   ---45-------- 102/NN   --------------------

27 5  000370 Đồ  NN549  01

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

nông nghiệp - CNTY 2  NN549121  72   ---45-------- 207/NN   --------------------

28 5  000361 Du  NN103  01 Di truyền học động vật 2  NN103121  73   -----67------ 111/NN   --------------------

29 5  002138 Ngữ  NN114  03 Tin học ứng dụng - CNTY 4  NN114671  28   -----6789---- PMAYNN   --------------------

30 5  002137 Khang  NN310  01 Chăn nuôi chó, mèo 2  NN310122  81   -----67------ 207/NN   --------------------

31 5  000361 Du  NN103  02 Di truyền học động vật 2  NN103671  54   -------89---- 105/NN   --------------------

32 5  002137 Khang  NN310  02 Chăn nuôi chó, mèo 2  NN310671  81   -------89---- 109/NN   --------------------

33 6  002163 Thâm  NN105  03 Sinh lý gia súc 3  NN105Z21  72   123---------- 110/NN   --------------------

34 6  002821 Trung  NN114  02 Tin học ứng dụng - CNTY 4  NN114121  30   1234--------- PMAYNN   --------------------

35 6  000358 Thông  NN172  03

Xác suất thống kê và phép thí 

nghiệm - CNTY 3  NN172122  100   123---------- 106/NN   --------------------

36 6  002767 Khôi  NN339  02 Chăn nuôi heo B 2  NN339121  50   12----------- 204/NN   --------------------

37 6  000359 Dung  NN547  03 Dinh dưỡng gia súc 3  NN547121  66   123---------- 206/NN   --------------------

38 6  002477 Thiết  NN139  H01 Chăn nuôi đại cương 4  21U7A5  57   -2345-------- 104/HA   --------------------

39 6  000370 Đồ  NN492  01 Thực hành chăn nuôi tốt (GAHP) 2  NN492121  27   -----67------ 101/NN   --------------------

40 6  002137 Khang  NS343  01 Anh văn chuyên môn - CNTY 2  NS343121  22   -----67------ 111/NN   --------------------

41 6  002162 Nhã  NN337  01 Chăn nuôi gia cầm B 2  NN337191  80   -------89---- 207/NN   --------------------

42 7  002163 Thâm  NN136  01 Sinh lý và cơ thể gia súc 2  NN136121  59   12----------- 205/NN   --------------------

43 7  000361 Du  NN499  01

Quyền lợi và tập tính học động 

vật 2  NN499121  95   --34--------- 206/NN   --------------------

44 7  002137 Khang  NN320  01 Xây dựng chuồng trại 2  NN320121  73   -----67------ 207/NN   --------------------

Ngày 02 Tháng 08 Năm 2022


